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PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG VÀ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Áp dụng cho Cơ quan chủ trì nhiệm vụ)
	PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ


1. Tên đơn vị:	
2. Địa chỉ:	
3. Điện thoại: 	
4. Email:	
5. Website:	
6. Loại hình kinh tế: (Đánh dấu X vào 1 mục phù hợp nhất)
 1. Nhà nước	 2. Kinh tế tập thể 	 3. Kinh tế tư nhân	 4. Có vốn đầu tư nước ngoài
7. Lĩnh vực hoạt động KH&CN chủ yếu của đơn vị: (Đánh dấu X vào 1 lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất)
(Thông tư số 24/2025/TT-BKHCN ngày 30/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ):
[bookmark: _Hlk243830083] 1. Khoa học tự nhiên	 4. Khoa học nông nghiệp
 2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ	 5. Khoa học xã hội
 3. Khoa học y, dược	 6. Khoa học nhân văn
8. Đơn vị đã ban hành Quy chế hoặc Quy định nội bộ về quản lý tài sản trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu (quy định về xác lập quyền, định giá, phân chia lợi nhuận, ...) chưa? (Đánh dấu X vào 1 mục phù hợp nhất)
 1. Đã ban hành
 2. Đang xây dựng dự thảo
 3. Chưa ban hành
9. Đơn vị có thành lập bộ phận chuyên trách nào sau đây không? (Đánh dấu X vào các mục phù hợp)
[bookmark: _Hlk243314010] 1. Đã thành lập Bộ phận/Đơn vị trực thuộc chuyên trách về sở hữu trí tuệ (SHTT)
 2. Đã thành lập Bộ phận/Đơn vị trực thuộc chuyên trách về chuyển giao công nghệ (như Văn phòng Chuyển giao công nghệ - TTO) để hỗ trợ định giá, pháp lý và kết nối doanh nghiệp
 3. Không thành lập do đã có đơn vị trực thuộc cơ quan chủ quản hỗ trợ vấn đề này
 4. Chưa thành lập
Nếu đã thành lập, xin vui lòng cho biết thông tin của Bộ phận/Đơn vị trực thuộc chuyên trách đó
9.1 Thông tin về bộ phận chuyên trách về sở hữu trí tuệ:
- Tên Bộ phận/Đơn vị trực thuộc: 	
- Tên người phụ trách:	
- Điện thoại:		Email:	
- Nhân lực (Đơn vị tính: người): 
	
	Tổng số
	Chia theo trình độ chuyên môn
	Chia theo chức danh

	
	
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng
	Giáo sư
	Phó giáo sư

	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: Số lượng Nữ
	
	
	
	
	
	
	


9.2 Thông tin về bộ phận chuyên trách về chuyển giao công nghệ:
- Tên Bộ phận/Đơn vị trực thuộc: 	
- Tên người phụ trách:	
- Điện thoại:		Email:	
- Nhân lực (Đơn vị tính: người): 
	
	Tổng số
	Chia theo trình độ chuyên môn
	Chia theo chức danh

	
	
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng
	Giáo sư
	Phó giáo sư

	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: Số lượng Nữ
	
	
	
	
	
	
	



	PHẦN II. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TẠI ĐƠN VỊ
TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025


10. Hình thức ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh nghiệm thu trong giai đoạn 2021-2025:
	
	Số lượng nhiệm vụ

	Tổng số nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đã nghiệm thu trong giai đoạn 2021-2025
Trong đó:
	

	1. Số nhiệm vụ được ứng dụng thực tiễn sau 12 tháng nghiệm thu
	

	2. Số nhiệm vụ được ứng dụng trực tiếp vào quy trình sản xuất, kinh doanh, vận hành của doanh nghiệp/cơ sở sản xuất
	

	3. Số nhiệm vụ chưa có ứng dụng, nhưng làm tiền đề để tiếp tục triển khai, đề xuất xây dựng dự án sản xuất thử nghiệm hoặc phát triển công nghệ mới
	

	4. Số nhiệm vụ chưa được khai thác, ứng dụng vào hoạt động nào
	

	5. Khác (Ghi cụ thể:	
	)
	


11. Các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 có liên quan đến các lĩnh vực ưu tiên phát triển của Thành phố?
	Các lĩnh vực ưu tiên phát triển của Thành phố
(Theo Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 11/ 11/2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố)
	Số lượng nhiệm vụ

	1. Công nghệ trí tuệ nhân tạo; công nghệ Internet kết nối vạn vật; công nghệ dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu lớn; công nghệ chuỗi khối; công nghệ thiết kế, chế tạo linh kiện, vi mạch điện tử tích hợp, điện tử linh hoạt; robotics, công nghệ tự động hóa; công nghệ in 3D tiên tiến
	

	2. Công nghệ sinh học; công nghệ lai tạo, sản xuất giống trong nông nghiệp; công nghệ thế hệ mới trong xử lý, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp; công nghệ tế bào gốc; công nghệ vi sinh thế hệ mới; công nghệ dược; công nghệ sản xuất thiết bị, vật liệu kháng khuẩn, kháng virus sử dụng trong y tế; công nghệ dược phẩm, vật liệu y sinh, bộ phận giả, thiết bị y tế kỹ thuật cao
	

	3. Vật liệu nano; vật liệu cho chế tạo linh kiện vi cơ điện tử và cảm biến thông minh; vật liệu bán dẫn, quang điện tử và quang tử; vật liệu in 3D tiên tiến; vật liệu y sinh học
	

	4. Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ phát triển Thành phố
	

	5. Không thuộc các lĩnh vực trên
	


12. Các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 có liên quan đến Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược không?
	Danh mục công nghệ chiến lược
(Theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ngày 30/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ)
	Số lượng nhiệm vụ

	1. Công nghệ số (trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, điện toán biên, Internet vạn vật và chuỗi khối)
	

	2. Công nghệ mạng di động thế hệ sau
	

	3. Công nghệ robot và tự động hóa
	

	4. Công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến
	

	5. Công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến
	

	6. Công nghệ chip bán dẫn
	

	7. Công nghệ an ninh mạng và lượng tử
	

	8. Công nghệ biển, đại dương và lòng đất
	

	9. Công nghệ hàng không và vũ trụ
	

	10. Công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị
	

	11. Không thuộc các lĩnh vực trên
	


13. Xuất xứ các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 từ đâu?
	Xuất xứ của nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trong giai đoạn 2021-2025
	Số lượng nhiệm vụ

	1. Có cơ quan đối ứng kinh phí
	

	2. Có cơ quan đặt hàng hoặc ứng dụng
	

	3. Tự đề xuất nhưng có khả năng đáp ứng với nhu cầu thị trường, doanh nghiệp
	

	4. Khác (Vui lòng ghi rõ:	)
	


14. Đơn vị hãy tự đánh giá các sản phẩm công nghệ là kết quả từ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 hiện đang đạt ở Cấp độ sẵn sàng công nghệ (TRL) nào (từ TRL 1 đến TRL 9)
	Mức độ sẵn sàng của công nghệ 
(Technology Readiness Level - TRL)
	Số lượng công nghệ

	TRL 1: Những ý tưởng, nghiên cứu cơ bản
	

	TRL 2: Thiết lập khái niệm công nghệ và ứng dụng
	

	TRL 3: Hoàn thành thử nghiệm chứng minh đầu tiên
(Đã tiến hành các thí nghiệm thực tế ở quy mô nhỏ nhằm chứng minh ý tưởng khả thi)
	

	TRL 4: Thiết lập nguyên mẫu quy mô nhỏ trong môi trường phòng thí nghiệm
(Các thử nghiệm ở bước này vẫn chỉ diễn ra trong điều kiện kiểm soát của phòng thí nghiệm)
	

	TRL 5: Xác nhận công nghệ trong môi trường thực tế
(Công nghệ được kiểm tra độ tin cậy trong môi trường mô phỏng các điều kiện thực tế)
	

	TRL 6: Thử nghiệm trong môi trường dự định gần với hiệu suất dự kiến
(Thử nghiệm trong môi trường mô phỏng có các điều kiện rất sát với thực tế)
	

	TRL 7: Hoạt động trong môi trường thực tế ở quy mô tiền thương mại
(Bước này đánh dấu sự chuyển đổi từ thử nghiệm mô phỏng sang hoạt động thực tế)
	

	TRL 8: Hệ thống đã hoàn thiện
(Sản phẩm/hệ thống cuối cùng đã được chế tạo xong và vượt qua tất cả các bài kiểm tra, đánh giá chất lượng khắt khe trong môi trường hoạt động dự kiến. Công nghệ đã sẵn sàng để triển khai thực tế)
	

	TRL 9: Sản xuất hàng loạt
(Công nghệ đã hoàn thiện 100%, được đưa vào sử dụng trong điều kiện thực tế và chứng minh được hiệu quả thành công trọn vẹn)
	


15. Kết quả nhiệm vụ do đơn vị tự ứng dụng hay chuyển giao/thương mại hóa cho tổ chức khác? (Đánh dấu X vào các mục phù hợp)
 1. Tự ứng dụng nội bộ
 2. Phối hợp đơn vị khác ứng dụng thực tế (Từ tháng/năm		đến tháng/năm	;
Tên đơn vị ứng dụng thực tế:	)
 3. Đã thành công chuyển giao / thương mại hóa (Vào năm:	)
 4. Đang thực hiện chuyển giao / thương mại hóa
 5. Chưa ứng dụng / chuyển giao / thương mại hóa
16. Nếu kết quả nghiên cứu đã được khai thác thương mại hóa, đơn vị hãy cho biết hình thức thực hiện và doanh thu đạt được:
	Hình thức thương mại hóa kết quả nghiên cứu
(Theo điều 27 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 2025)
	Số lượng công nghệ
	Doanh thu
(triệu đồng)

	- Cho thuê quyền sử dụng
	
	

	- Bán hoặc chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng
	
	

	- Góp vốn vào doanh nghiệp bằng kết quả nghiên cứu
	
	

	- Thành lập doanh nghiệp từ kết quả nghiên cứu
	
	

	- Kinh doanh dịch vụ
	
	

	- Theo đặt hàng nghiên cứu của cơ quan, doanh nghiệp
	
	

	- Khác:	
	
	

	Tổng số
	
	


17. Đơn vị sử dụng các kênh thông tin nào sau đây để thương mại hóa kết quả nghiên cứu:
(Đánh dấu X vào các mục phù hợp)
 1. Tự giới thiệu thông qua website, tài liệu, tờ rơi của đơn vị
 2. Tự giới thiệu công nghệ tại Techmart, Sàn giao dịch công nghệ, các sự kiện kết nối cung – cầu
 3. Tự giới thiệu thông qua hội nghị, hội thảo
 4. Phối hợp với cơ quan báo chí, truyền thông đăng tin giới thiệu công nghệ
 5. Phối hợp với doanh nghiệp để đưa sản phẩm nghiên cứu ra thị trường
 6. Khác (Vui lòng ghi rõ:	)
18. Từ kết quả của nhiệm vụ KH&CN sau nghiệm thu, đơn vị có tiếp tục nghiên cứu và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm công nghệ không?
 1. Đã đăng ký	 2. Đang đăng ký	 3. Chưa đăng ký	 4. Không đăng ký
Nếu đã đăng ký, xin cho biết cụ thể số lượng đăng ký quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021 - 2025:
- Số kết quả nghiên cứu đã đăng ký bảo hộ và được chấp nhận đơn: 	kết quả nghiên cứu.
- Số kết quả nghiên cứu đã được cấp văn bằng bảo hộ:	kết quả nghiên cứu.
Trong đó:
	Quyền sở hữu trí tuệ
	Đơn vị tính
	Số lượng

	- Số bằng độc quyền sáng chế 
	Bằng
	

	- Số bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
	Bằng
	

	- Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
	Bằng
	

	- Số bằng bảo hộ giống cây trồng 
	Bằng
	

	- Số giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp 
	Giấy chứng nhận
	

	- Số giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
	Giấy chứng nhận
	

	- Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
	Giấy chứng nhận
	

	- Khác:	
	
	



	PHẦN III. HIỆU QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG MANG LẠI TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU


19. Về hiệu quả kinh tế trực tiếp cho đơn vị chủ trì nhiệm vụ: (Đánh dấu X vào các mục phù hợp)
 1. Giảm chi phí sản xuất, chi phí vận hành (ước tính giảm: ......... %)
 2. Tăng năng suất lao động, hiệu suất thiết bị (ước tính tăng: ......... %)
 3. Tăng doanh thu dịch vụ của đơn vị (ước tính tăng: ......... %)
 4. Thay thế sản phẩm/công nghệ nhập ngoại (giảm phụ thuộc nhập khẩu)
 5. Hiệu quả định tính, khó quy đổi (Vui lòng ghi rõ:	)
20. Về tác động kinh tế - xã hội: (Đánh dấu X vào các mục phù hợp)
 1. Tạo ra sản phẩm/hàng hóa mới, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường
 2. Tạo thêm việc làm mới, nâng cao thu nhập cho người lao động/nông dân/…
 3. Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân
 4. Đóng góp giải quyết các vấn đề hạ tầng đô thị của Thành phố
 5. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công và bảo đảm an toàn, an ninh mạng
 6. Tăng cường liên kết giữa các cơ sở nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp
 7. Thúc đẩy nông nghiệp bền vững, kiểm soát dịch bệnh và nâng cao an toàn thực phẩm
 8. Xây dựng mới / Bổ sung thêm cho cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong lĩnh vực nghiên cứu
 9. Khác (Vui lòng ghi rõ:	)
21. Về tác động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: (Đánh dấu X vào các mục phù hợp)
 1. Tiết kiệm năng lượng, giảm tiêu hao tài nguyên thiên nhiên
 2. Giảm phát thải khí nhà kính (CO2), giảm phát thải bụi/tiếng ồn
 3. Tận dụng phế phụ phẩm, thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, tái chế chất thải
 4. Xử lý ô nhiễm nguồn nước, đất hoặc không khí
 5. Bảo vệ hệ sinh thái, bảo tồn nguồn gen, đa dạng sinh học
 6. Không có tác động môi trường rõ rệt.
 7. Khác (Vui lòng ghi rõ:	)
22. Về ý nghĩa khoa học và phát triển nguồn nhân lực: (Đánh dấu X vào các mục phù hợp)
 1. Hình thành hướng nghiên cứu mới hoặc nhóm nghiên cứu chuyên sâu tại đơn vị
 2. Đóng góp về học thuật và công bố quốc tế cho đơn vị
 3. Gia tăng tài sản trí tuệ của đơn vị (sáng chế, giải pháp hữu ích, quyền tác giả...)
 4. Nâng cao năng lực đội ngũ nghiên cứu nội bộ
 5. Đóng góp cho công tác đào tạo sau đại học thông qua thực hiện nhiệm vụ
 6. Nâng cao năng lực phòng thí nghiệm, chuẩn hóa quy trình thử nghiệm/kiểm định của đơn vị
 7. Khác (Vui lòng ghi rõ:	)
	PHẦN IV. VỀ ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỖ TRỢ


23. Đơn vị đã biết đến Đề án thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hóa, đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước vào sản xuất, kinh doanh (Ban hành kèm theo Quyết định số 3053/QĐ-UBND ngày 05/12/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố) chưa?
 1. Đã đọc qua Đề án và rất quan tâm
 2. Mới nghe qua Đề án, chưa đọc kỹ nội dung
 3. Chưa biết gì nhưng muốn tìm hiểu Đề án này (Link Đề án: ...)
 4. Chưa biết và cũng chưa quan tâm Đề án
24. Đơn vị đang gặp các khó khăn, vướng mắc gì trong quá trình thương mại hoá?
(Đánh dấu X vào các mục phù hợp)
 1. Kết quả nghiên cứu đang dừng ở nghiên cứu cơ bản/quy mô phòng thí nghiệm; Thiếu kinh phí để hoàn thiện công nghệ; Thiếu cơ sở sản xuất thử nghiệm
 2. Việc xác định quyền sở hữu đối với sản phẩm từ nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước
 3. Thiếu dữ liệu tham chiếu và thông tin giao dịch thực tế trên thị trường để đánh giá/định giá kết quả nghiên cứu/quyền sở hữu trí tuệ
 4. Chưa đáp ứng về mức độ sẵn sàng công nghệ theo nhu cầu doanh nghiệp
 5. Thiếu kinh phí phục vụ quảng bá, truyền thông sản phẩm ra thị trường
 6. Thiếu chính sách thúc đẩy thương mại hóa của nhà nước
 7. Thiếu cơ chế kết nối hiệu quả giữa “cung” và “cầu”
 8. Thiếu các dịch vụ hỗ trợ thương mại hóa
 9. Không có khó khăn, vướng mắc
 10. Ý kiến khác (Vui lòng ghi rõ:	
	)
25. Để thúc đẩy các nhiệm vụ tiếp theo (sản xuất thử nghiệm, kiểm định, đăng ký SHTT, thương mại hóa), Đơn vị đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB) cần hỗ trợ những nội dung nào? (Đánh dấu X vào các mục phù hợp)
 1. Kinh phí từ ngân sách nhà nước để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện công nghệ/sản phẩm nghiên cứu (đề xuất thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh)
 2. Tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
 3. Tư vấn thành lập doanh nghiệp KH&CN
 4. Kết nối các tổ chức trung gian như văn phòng chuyển giao công nghệ (TTO) để tìm kiếm đối tác
 5. Hỗ trợ thông qua Không gian tư vấn và hoạt động trung gian tại SIHUB
 5.1 Cung cấp dịch vụ định giá tài sản trí tuệ, xác định giá trị thực tế của sản phẩm KH&CN
 5.2 Hỗ trợ giới thiệu công nghệ tại hội nghị, hội thảo, triển lãm kết nối cung - cầu công nghệ
 5.3 Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về thiết kế sản phẩm, cải tiến kỹ thuật và phát triển công nghệ
 5.4 Tham gia chương trình cố vấn (mentorship) phối hợp với các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp lớn
 6. Hỗ trợ khác (Vui lòng ghi rõ:	)

	Người trả lời phiếu:
	TP.HCM, ngày.....tháng......năm 2026
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
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